KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                                                  

   Thứ bảy ngày 5 tháng 11 năm 2022
Tiếng Việt:                       BÀI 41: OT ÔT ƠT (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Qua bài học này, hs hình thành các năng lực và phẩm chất sau:
* Năng lực:
   - Đọc: Đọc đúng các vần ot, ôt, ơt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các vần ot, ôt, ơt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

   - Viết: Viết đúng các vần ot, ôt, ơt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ot, ôt, ơt.

   - Nói và nghe: Trả lời CH được gợi ý trong tranh: Vườn nhà bà/ có ớt, rau ngót/ và cà rốt. Phát triển kỹ năng quan sát và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ.
* Phẩm chất yêu nước: Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên vàcuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Phương tiện dạy học: Ti vi
Tranh minh họa có trong SGK
Bộ đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn bài cũ:

- Trò chơi : Ăn khế thưởng vàng.
- Nhận xét, tuyên dương
2. Bài mới:
Hoạt động 1. Nhận biết 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hội ý nhóm 2, trả lời câu hỏi:

a) Em thấy gì trong bức tranh?
- GV chốt ý và giới thiệu câu thuyết minh dưới tranh
- GV đọc và YC hs đọc lại câu
- HD nhận biết tiếng có vần ui, ưi và giới thiệu chữ ghi vần ot, ôt, ơt => Ghi đề bài lên bảng
Hoạt động 2: Luyện  đọc
a. Đọc vần ui, ưi

* So sánh các vần:

H: Quan sát 2 vần, so sánh điểm giống nhau và khác nhau của 2 vần?
- Phân tích: ot, ôt, ơt
* Đánh vần các vần
- Lưu ý: Khi đọc các vần có âm cuối t, các em chú ý bật hơi sau đó …
- Đánh vần mẫu: ot, ôt, ơt 
+ ot (o-t-ot)

+ ôt (ô-t-ôt)
+ ôt (ơ-t-ơt)

- Đọc trơn các vần: ot, ôt, ơt
* Ghép chữ cái tạo vần:
- Y/c HS tự ghép các chữ cái tạo vần ot, ôt, ơt
- Y/c HS phân tích các vần, tiếng vừa ghép

b. Đọc tiếng:

* Đọc tiếng mẫu:

- Giới thiệu mô hình tiếng “ngót”
+ Có vần ot, muốn có tiếng “ngót” ta làm ntn?
+ Y/c HS tự ghép ngót
+ Đánh vần tiếng ngót?
+ Đọc trơn tiếng ngót?

*Đọc tiếng trong SHS: 
- Đọc nhóm tiếng có vần ot: ngọt, vót, cột, tốt, thớt, vợt

+ YC Đánh vần các tiếng ngọt, vót, cột, tốt, thớt, vợt

+ YC Đọc trơn các tiếng ngọt, vót, cột, tốt, thớt, vợt

 (GIẢI LAO T1)

c. Đọc từ ngữ:

- Cho HS quan sát tranh minh họa.

H: Nêu tên sự vật trong tranh? (lần lượt)

- Giới thiệu từ“quả nhót”

H: Tiếng nào trong bài có chứa vần vừa học? Đó là vần gì?

H: đánh vần, phân tích tiếng nhót
H: đọc trơn từ quả nhót 
- Tương tự: giới thiệu từ (lá lót, quả ớt)
- HS đọc trơn: quả nhót, lá lót, quả ớt

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ:

- Gọi HS đọc lại toàn bài các vần, tiếng, từ ngữ.

HĐ4. Hướng dẫn viết bảng: 
- Giới thiệu chữ viết thường ghi vần: ot, ôt, ơt
- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ ghi vần ot, ôt, ơt 
- YC viết bảng con 
- Lần 1: ot, ôt, ơt
- Lần 2: lót

- Lần 3: ớt
- Nhận xét, đánh giá, sửa lỗi chữ viết của HS
* Đọc toàn bài:

+ Yêu cầu HS đọc toàn bài 

- GV nhận xét, khen ngợi
3. Củng cố, dặn dò: 

- Em vừa học xong mấy vần. Đó là vần gì?
- Cho lớp chơi TC: Ô cửa bí mật
- Nhận xét tiết học – chuẩn bị tiết 2

	- 3HS đọc các từ ngữ, tìm tiếng có vần  …, phân tích tiếng bài: ôn tập
- Quan sát tranh, hội ý và trả lời câu hỏi
Nêu nội dung bức tranh theo ý hiểu
- 2HS đọc: Vườn nhà bà/ có ớt, rau ngót/ và cà rốt. 
- 2,3 HSTL: Giống nhau đều có âm cuối t, khác nhau ở âm đầu o, ô, ơ
- HS nêu

- Theo dõi

- Lắng nhe

- HS đánh vần (4,5 HS-> nối tiếp->nhóm đọc 3 vần)

- HS đọc trơn (4, 5HS ->nối tiếp-đọc 2 vần)

- Tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ ghép vần

- Phân tích vần
- Có vần ot, muốn có tiếng “ngót” ta thêm âm ng vào trước vần ot và thanh sắc trên âm chính o.
- Ghép túi, phân tích lại
- (ng-ot-ngot-sắc-ngót)=> Cá nhân, nối tiếp
- Đọc trơn (CN, nối tiếp)
- HS đọc theo hướng dẫn

- HS đánh vần và đọc trơn các tiếng ngọt, vót, cột, tốt, thớt, vợt

- Trả lời: Các tiếng ngọt, vót, 
có vần ot vừa học

- Trả lời: Các tiếng cột, tốt có vần ôt vừa học

- Trả lời: Các tiếng thớt, vợt có vần ơt vừa học

- 1HS đọc lại toàn bài
- quả nhót, ( lá lót, quả ớt)

- tiếng nhót – chứa vần ot
- 3 HS đánh vần, phân tích

- 3 HS đọc

- HS đọc theo HD

- Đọc trơn: cá nhân, nối tiếp
- 1HS đọc
- HS quan sát
- HS quan sát, lắng nghe.
- Viết bảng con
- HS nhận xét bài bạn.
- 1
HS đọc toàn bài.
- Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài
- HS nêu
- Tham gia trò chơi - nêu miệng



